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BÁO CÁO 

Tổng kết đánh giá việc thực hiện quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2026 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết 

định số 1678/QĐ-CTUBND ngày 27/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Chấp thuận 

Danh mục quyết định quy định nội dung được giao và đăng ký xây dựng quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

năm 2026; Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng kết đánh giá việc thực hiện quy 

định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 như sau: 

1. Bối cảnh thực hiện tổng kết đánh giá 

Thực hiện Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Điện Biên 

năm 2025, từ ngày 01/7/2025 tỉnh Điện Biên thực hiện mô hình chính quyền địa 

phương hai cấp, không còn tổ chức chính quyền cấp huyện; toàn tỉnh được sắp xếp 

thành 42 xã và 03 phường. Việc thay đổi tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đặt 

ra yêu cầu rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để bảo đảm 

phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền mới. Bên cạnh đó, Mục 5 Khoản 15 Điều 

3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp môi 

trường số 46/2025/QH15 đã sửa đổi, bổ sung Điều 53 Luật Chăn nuôi như sau: “Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ mật độ chăn nuôi của vùng, chiến lược phát triển chăn 

nuôi, công nghệ chăn nuôi, môi trường sinh thái để quy định mật độ chăn nuôi trên 

địa bàn”. 

Đối với Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên được ban hành trên cơ sở Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020 của Chính phủ; theo đó, Điều 22 của nghị định quy định một số nội 

dung cơ bản: (1) Diện tích đất nông nghiệp làm căn cứ để xác định mật độ chăn 

nuôi bao gồm tổng diện tích các loại đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật 

về đất đai; (2) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chia làm 06 vùng 

để xác định mật độ chăn nuôi; (3) Mật độ chăn nuôi của các tỉnh Vùng Trung 

du và miền núi phía Bắc trong đó có tỉnh Điện Biên đến năm 2030 là 1,0 đơn 

vị vật nuôi (ĐVN)/ha đất nông nghiệp; (4) UBND cấp tỉnh quyết định quy định 

mật độ chăn nuôi của địa phương nhưng không vượt quá mật độ chăn nuôi vùng 

quy định. 

Tuy nhiên, Điều 9 Nghị định số 32/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực chăn nuôi thú y đã sửa đổi, 

bổ sung Điều 22 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP như sau: “Diện tích đất nông 
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nghiệp làm căn cứ để xác định mật độ chăn nuôi bao gồm tổng diện tích các loại 

đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai”; như vậy, nghị định đã 

không quy định cụ thể về mật độ chăn nuôi của từng vùng. Mật độ chăn nuôi cụ 

thể hiện nay đã được quy định tại Điều 16 Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT ngày 

31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hướng dẫn chi tiết một số điều 

của Luật Chăn nuôi; theo đó, mật độ chăn nuôi Vùng Trung du và miền núi phía 

Bắc đến năm 2030, trong đó có tỉnh Điện Biên được quy định là 1,2 ĐVN/ha. 

 Do vậy, việc tổng kết đánh giá thực hiện quy định về mật độ chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 và xây dựng lại quy định mật độ chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2030 để phù hợp với tình hình thực tế, các quy 

định hiện hành là cần thiết. 

2. Kết quả triển khai thực hiện 

2.1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy định 

Căn cứ khoản 5 Điều 53 Luật Chăn nuôi; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; trên cơ sở tình hình 

thực tế của địa phương, ngày 02/11/2022 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết 

định số 40/2022/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

đến năm 2030 không vượt quá 1,0 ĐVN/ha đất nông nghiệp. 

Để triển khai có hiệu quả quyết định đã được UBND tỉnh ban hành, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và 

UBND cấp xã tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như: 

ban hành văn bản; lồng ghép nội dung trong hội thảo, tập huấn, hội nghị... để người 

dân và các cơ quan quản lý nắm, thực hiện. 

Hiện nay, nhằm cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, 

xanh, thông minh, bền vững, trong đó, mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng đàn gia 

súc bình quân đạt 4,5%/năm; trên cơ sở tính toán mật độ chăn nuôi định kỳ dựa trên 

tổng đàn hiện có, UBND tỉnh đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân thu hút đầu tư chăn 

nuôi công nghệ cao, UBND cấp xã đã quy hoạch các vùng chăn nuôi phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, mang lại 

hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh 

học, khoảng cách chăn nuôi theo quy định hiện hành…  

2.2. Tình hình phát triển chăn nuôi trên địa bàn 

 Công tác phát triển chăn nuôi trong thời gian qua được các cấp, ngành đặc 

biệt quan tâm; giai đoạn từ năm 2022–2026, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh 

phát triển tương đối ổn định, tăng qua các năm; đàn gia súc (trâu, bò, dê, lợn) tăng 

từ 609.423 con năm 2022 lên 669.778 con năm 2026 (tăng 60.355 con), tương 

đương gần 2,5%/năm, cụ thể: Đàn trâu tăng từ 136.496 con lên 149.740 con (tăng 

13.244 con), tương đương 2,34%; Đàn bò tăng từ 98.203 con lên 106.778 con 

(tăng 8.575 con), tương đương 2,1%; Đàn dê tăng từ 61.059 con lên 77.840 con 

(tăng 16.781 con), tương đương 6,2%; Đàn gia cầm tăng từ 4,717 triệu con lên 

5,354 triệu con (tăng 636.801 con, tương đương 3,2%). Riêng đối với đàn lợn có 
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biến động qua các năm theo diễn biến của tình hình dịch bệnh và thị trường tiêu 

thụ sản phẩm, trung bình giai đoạn tăng 1,7%/năm cụ thể: năm 2022 là 313.665 

con đến năm 2024 là 330.890 con (tăng 17.225 con); đến năm 2025 giảm nhẹ còn 

326.237 con (giảm 4.653 con); dự ước đến năm 2026 là 335.420 con. 

Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao năng 

suất, chất lượng và hiệu quả, từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang 

chăn nuôi có kiểm soát, nuôi nhốt gia súc; một số hộ dân đã ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, xử lý chất 

thải chăn nuôi. Tính đến 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh có trên 300 trang 

trại chăn nuôi, cụ thể: có khoảng 10 trang trại chăn nuôi lợn khép kín (02 trang 

trại liên kết theo hình thức gia công, trong đó có 01 trang trại chăn nuôi quy mô 

lớn), 20 trang trại quy mô vừa và trên 280 trang trại quy mô nhỏ; loại vật nuôi chủ 

yếu là trâu, bò (chiếm khoảng 80%); 

2.3. Mật độ chăn nuôi trên địa bàn 

Tổng số đơn vị vật nuôi trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2026 ước đạt khoảng 

106.498,2 ĐVN; quy đổi theo diện tích đất nông nghiệp, mật độ chăn nuôi là 0,12 

ĐVN/ha. Qua tính toán cho thấy, mật độ chăn nuôi trên địa bàn các xã, phường 

còn ở mức thấp, cao nhất ở xã Thanh An là 0,65 ĐVN/ha và Phường Mường 

Thanh là 0,63 ĐVN/ha, thấp nhất ở xã Sín Thầu là 0,03 ĐVN/ha; như vậy, dư địa 

chăn nuôi trên địa bàn còn rất lớn; đây là cơ sở để các địa phương thực hiện thu 

hút đầu tư chăn nuôi công nghệ cao trong thời gian tới. 

(có biểu chi tiết kèm theo) 

2.4. Công tác quản lý nhà nước về mật độ chăn nuôi 

Các nội dung quy định tại Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 

02/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên đã được các sở, ngành và UBND cấp xã 

vận dụng, triển khai thực hiện hiệu quả; theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

định kỳ phối hợp với các địa phương rà soát, tính toán mật độ chăn nuôi để đảm 

bảo phù hợp theo quy định, cụ thể: 

Đối với chăn nuôi quy mô nông hộ: chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ vẫn chiếm 

tỷ lệ lớn; cơ cấu về giống, tổng đàn thường xuyên được cập nhật; Sở Nông nghiệp 

và Môi trường giao Chi cục Nông nghiệp định kỳ tổng hợp công tác kê khai hoạt 

động chăn nuôi của các địa phương 02 lần/năm theo quy định tại Thông tư số 

18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động 

chăn nuôi; từ đó, làm cơ sở để quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung ở các địa 

phương và trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đối với việc thẩm định các dự án chăn nuôi quy mô lớn: giai đoạn từ 2022 

đến nay, đã có khoảng 12 tổ chức, cá nhân đề xuất thực hiện dự án chăn nuôi công 

nghệ cao trên địa bàn, tập trung ở các xã Tuần Giáo, Chiềng Sinh, Mường Ảng, 

Nà Tấu, Mường Pồn, Núa Ngam, Mường Nhà; trong đó, đã có 03 dự án chăn nuôi 
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lợn được chấp thuận chủ trương đầu tư (01 dự án đã ngừng hoạt động, 02 dự án 

đang triển khai xây dựng)1; còn lại một số dự án đang xin ý kiến các sở, ban, 

ngành thẩm định để đề xuất xin chủ trương đầu tư với tổng số vốn đầu tư khoảng 

trên 2.000 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng gần 500 ha2. 

 Trên cơ sở đề xuất của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư phát triển 

chăn nuôi công nghệ cao; các sở, ngành, đơn vị và UBND cấp xã đã thẩm định 

các nội dung liên quan về quy hoạch, đất đai; trong đó, có mật độ chăn nuôi dự 

kiến khi triển khai thực hiện dự án để tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết 

định việc chấp thuận chủ trương đầu tư. Qua tính toán, rà soát cho thấy, dư địa 

chăn nuôi trên địa bàn còn tương đối lớn, các dự án đề xuất là phù hợp với định 

hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. 

3. Định hướng phát triển chăn nuôi, quản lý mật độ chăn nuôi  

3.1. Về định hướng phát triển chăn nuôi 

Ngày 31/12/2025 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

11-NQ/TU cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, xanh, 

thông minh, bền vững giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035; theo đó, với 

ngành chăn nuôi nhiệm vụ trọng tâm là: Phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm theo 

hình thức trang trại, gia trại tập trung, gắn với sản xuất thức ăn chăn nuôi và phân 

bón hữu cơ; phát triển chăn nuôi tập trung tại các xã Mường Pồn, Na Sang, Búng 

Lao, Núa Ngam, Chiềng Sinh, đẩy mạnh chuyển đổi phương thức chăn thả trâu, 

bò tự do sang nuôi nhốt. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng tổng đàn gia 

súc bình quân đạt khoảng 4,5%/năm. 

Trên cơ sở lợi thế về đất đai và nguồn lao động, tiếp tục khuyến khích, kêu 

gọi thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư chăn nuôi công nghệ cao, ứng dụng tiến 

bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường; phát triển một số giống lợn ngoại 

(Yorkshire, Landrace, ...), giống gà hướng thịt, hướng trứng ở một số địa phương 

như xã Núa Ngam, Mường Pồn, Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Thanh Yên, Thanh Nưa, 

Thanh Chăn... 

                                                 
1 Dự án ngừng hoạt động: Công ty cổ phần QSH Toàn Cầu; dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư: Công 

ty Cổ phần Vietramec Điện Biên, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển nông nghiệp Lai Châu. 
2 Dự án đang khảo sát, đề xuất địa điểm: Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam đề xuất đầu tư tổ hợp chăn 

nuôi lợn giống, lợn thương phẩm công nghệ cao: diện tích khoảng 110 ha, quy mô 600 nái ông bà, 3.600 nái bố mẹ, 

sản xuất khoảng 80.000 con lợn thương phẩm/năm; địa điểm đề xuất: bản Công Binh, xã Núa Ngam; Công ty cổ 

phần CN&NN công nghệ cao Tuần Giáo: diện tích 30 ha, quy mô 24.000 heo thịt, địa điểm đề xuất Bản Pa Kín, xã 

Núa Ngam, tỉnh Điện Biên; Công ty cổ phần Chăn nuôi Điện Biên: diện tích khoảng 34 ha, quy mô 3.600 nái, vị trí 

đề xuất bản Huổi Hua, xã Núa Ngam; Công ty cổ phần tập đoàn Mavin: tổ hợp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi 

với sản lượng 136.000 tấn/năm và trang trại chăn nuôi lợn nái quy mô dự kiến 9.600 nái và 160.000 lợn giống/năm; 
diện tích khoảng 200 ha vị trí đề xuất xã Chiềng Sinh; Công ty cổ phần chăn nuôi Đồi xanh: diện tích 8,9 ha, quy mô 

10.000 heo thịt/lứa, kết hợp trồng cà phê, rau màu, dược liệu; Công ty TNHH MTV phát triển Nông nghiệp miền 

bắc, địa điểm đề xuất bản Pá Ngam 1, xã Núa Ngam, quy mô 1.200 lợn nái, 6.000 lợn thịt, 160.000 gia cầm thịt, 

32.000 gia cầm đẻ trứng; Công ty Cổ phần Nông nghiệp Núa Ngam. 
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Tiếp tục phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê ở các khu vực còn tiềm năng và có 

lợi thế trên cơ sở khuyến khích người dân thực hiện trồng cây thức ăn chăn nuôi, 

dự trữ và chế biến phụ phẩm nông nghiệp, chăn nuôi có kiểm soát, bảo vệ môi 

trường gắn với xây dựng nông thôn mới. 

3.2. Quản lý mật độ chăn nuôi 

Căn cứ Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chăn nuôi, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các 

xã, phường xây dựng, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định 

mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương, làm cơ sở để quản lý hoạt động chăn nuôi. 

Việc phát triển chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

khả năng đáp ứng của quỹ đất nông nghiệp và điều kiện hạ tầng của từng địa phương; 

bảo đảm cân đối giữa quy mô phát triển đàn vật nuôi với năng lực cung cấp thức ăn; 

đặc biệt là quy định về khoảng cách chăn nuôi, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.  

Triển khai hiệu quả công tác kê khai hoạt động chăn nuôi trên hệ thống cơ sở 

dữ liệu quốc gia làm cơ sở quản lý tổng đàn, theo dõi tốc độ phát triển của đàn vật 

nuôi, sự chuyển dịch của phương thức chăn nuôi; định kỳ đánh giá mật độ chăn nuôi 

của từng địa phương làm cơ sở để đề xuất điều chỉnh quy hoạch phù hợp. 

Quản lý tốt các dự án chăn nuôi công nghệ cao; nghiên cứu, thẩm định chi tiết 

các dự án mới, dự án phát sinh, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế, 

bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. 

4. Đánh giá chung 

Mật độ chăn nuôi được quy định chung trên địa bàn toàn tỉnh; hiện nay, mật độ 

chăn nuôi bình quân toàn tỉnh khoảng 0,12 ĐVN/ha đất nông nghiệp, thấp hơn so 

với mức mật độ chăn nuôi tối đa 1,0 ĐVN/ha theo quy định tại Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh; do đó, dư địa chăn nuôi trên địa bàn còn tương 

đối lớn, làm cơ sở để quy hoạch, thu hút đầu tư công nghệ cao trong hoạt động chăn 

nuôi. 

Tuy nhiên, diện tích đất nông nghiệp và quy mô chăn nuôi giữa các địa 

phương không đồng đều, chăn nuôi có xu hướng tập trung tại những khu vực có 

điều kiện thuận lợi về đất đai, nguồn thức ăn, nguồn nước và giao thông; do vậy, 

mật độ chăn nuôi thực tế tại một số khu vực, địa bàn có thể cao hơn đáng kể so 

với mức bình quân chung của toàn tỉnh, trong khi một số khu vực khác có mật độ 

chăn nuôi thấp hơn. Điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục quản lý, phân bố và phát 

triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, khả năng đáp ứng về hạ tầng, môi 

trường và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn3. 

5. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

                                                 
3 Hiện nay, các nhà đầu tư chăn nuôi công nghệ cao chủ yếu khảo sát, lựa chọn, đề xuất chủ trương đầu tư ở các 

địa phương thuận lợi về giao thông, diện tích đất đáp ứng quy mô sản xuất lớn... 
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5.1. Khó khăn, vướng mắc 

Mật độ chăn nuôi được tính toán dựa trên số liệu tổng đàn vật nuôi và diện 

tích đất nông nghiệp hiện có; do vậy, mật độ không có sự ổn định mà phụ thuộc 

vào sự biến động của các yếu tố cấu thành; bên cạnh đó, các quy định mới, văn 

bản hướng dẫn cũng thường xuyên được sửa đổi, bổ sung đòi hỏi quy định của 

địa phương cũng phải được thay đổi để phù hợp. 

Chăn nuôi có xu thế phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm, các trang trại chăn nuôi chỉ tập trung ở một số khu vực phù hợp nên 

mật độ chăn nuôi không đồng đều dẫn đến các áp lực về môi trường, sức tiêu thụ 

sản phẩm. 

5.2. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan 

Chăn nuôi nhỏ lẻ, truyền thống vẫn chiếm tỷ lệ tương đối lớn (trên 95%); 

bên cạnh đó, tình hình thời tiết, khí hậu, dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn có những 

diễn biến phức tạp; vì vậy, việc cập nhật dữ liệu về tổng đàn, cơ cấu đàn vật nuôi 

làm cơ sở để tính toán mật độ chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn. 

 Các nhà đầu tư chăn nuôi công nghệ cao có những tiêu chí lựa chọn như đất 

đai, giao thông, cơ sở hạ tầng... để thuận lợi cho quá trình hoạt động nên chỉ lựa 

chọn, ưu tiên ở các khu vực phù hợp. 

- Nguyên nhân chủ quan 

Công tác kê khai hoạt động chăn nuôi tại một số địa phương còn chậm, chưa 

sát với tình hình thực tế; điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức của một 

bộ phận người dân còn hạn chế, do đó, việc triển khai công tác kê khai hoạt động 

chăn nuôi trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia chưa được đồng bộ. 

6. Đề xuất, kiến nghị 

6.1. Đối với UBND tỉnh 

Hiện nay, Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND còn hiệu lực thi hành trên địa 

bàn tỉnh, tuy nhiên không còn phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật hiện 

hành. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành Quyết 

định mới thay thế Quyết định 40/2022/QĐ-UBND nhằm: (1) Phù hợp với thực tế 

và đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành, (2) Tạo hành lang pháp lý trong 

quá trình quy hoạch, định hướng phát triển và thu hút đầu tư về chăn nuôi tại địa 

phương, (3) Tập trung phát triển sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế vừa đảm bảo 

tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi nhưng vẫn đảm bảo mật độ chăn nuôi, (4) 

Góp phần bảo vệ môi trường và cảnh quan của tỉnh. 

6.2. Đối với UBND cấp xã  

Trên cơ sở quy hoạch của UBND tỉnh, tiếp tục nghiên cứu, quy hoạch các 

quỹ đất làm cơ sở thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi công nghệ 
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cao; đồng thời, khuyến khích, vận động người dân thực hiện chăn nuôi có kiểm 

soát, nuôi nhốt gia súc để thuận lợi trong công tác quản lý. 

Thường xuyên theo dõi, cập nhật và đánh giá tình hình mật độ chăn nuôi trên 

địa bàn; thực hiện tốt công tác kê khai hoạt động chăn nuôi, bảo đảm đầy đủ, chính 

xác và kịp thời làm cơ sở phục vụ tính toán, theo dõi và đánh giá mật độ chăn nuôi 

theo quy định; chủ động báo cáo, đề xuất biện pháp quản lý đối với những khu 

vực có mật độ chăn nuôi tăng cao hoặc có nguy cơ vượt mức quy định. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện các quy định 

về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c);  

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c);  

- Lưu: VT, CCNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Chu Thị Thanh Xuân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1 
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Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022 - 2026 

(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-SNNMT ngày     /      /2026 của  

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên)  

 

STT Năm 
DT đất nông 

nghiệp (ha) 
Đơn vị vật nuôi 

(ĐVN) 

Mật độ chăn 

nuôi (ĐVN/ha 

đất nông 

nghiệp) 

So với năm 

trước (%) 

1 2022 883.111 97.475,1 0.110  

2 2023 882.880 100.222,7 0.113 + 2,72 

3 2024 887.946 102.686,8 0.115 + 1,76 

4 2025 891.867 102.314,4 0.114 - 0,86 

5 2026 902.932 106.498,2 0.117 +2,63 



Phụ lục 2 

Mật độ chăn nuôi trên địa bàn các xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2026 

(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-SNNMT ngày     /      /2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên) 

 

 

STT Xã/phường 

Tổng diện 

tích tự nhiên 

(ha) 

Đất nông 

nghiệp 

(ha) 

Tổng đàn vật nuôi theo phân chỉ tiêu 2026 

(con) 
Đơn vị 

vật nuôi 

(ĐVN) 

Mật độ 

(ĐVN/ha) 

Trâu Bò Lợn Gia cầm 

1 Toàn tỉnh 953.992,61 902.932,38 149.740 106.778 335.420 5.354.801 106.498,2 0,12 

2 Phường Điện Biên Phủ 5.714,07 4.498,09 435 391 2.608 240.012 1.017,3 0,23 

3 Phường Mường Lay 22.267,00 19.639,53 3.316 622 7.129 110.636 1.966,1 0,10 

4 Phường Mường Thanh 2.757,29 2.122,85 1.263 301 3.461 251.024 1.343,5 0,63 

5 Búng Lao 14.585,46 13.866,33 1.239 3.057 8.277 134.453 1.981,3 0,14 

6 Chà Tở 22.793,50 21.992,99 2.723 1.114 4.118 41.114 1.471,9 0,07 

7 Chiềng Sinh 21.802,73 21.095,05 2.600 3.533 11.306 140.759 2.742,9 0,13 

8 Mường Ảng 8.595,88 7.936,93 1.168 2.200 10.350 86.584 1.834,8 0,23 

9 Mường Chà 46.230,70 44.225,22 6.328 1.273 15.444 101.774 3.642,9 0,08 

10 Mường Lạn 13.602,18 12.961,71 1.100 3.340 7.126 96.526 1.809,3 0,14 

11 Mường Luân 18.623,73 17.389,92 2.933 6.297 6.532 93.970 2.896,7 0,17 

12 Mường Mùn 25.285,35 24.606,20 4.387 3.825 9.184 179.546 3.264,6 0,13 

13 Mường Nhà 46.301,90 45.497,94 4.248 4.411 3.387 78.592 2.624,04 0,06 

14 Mường Nhé 48.948,36 47.695,36 5.547 2.292 4.318 71.520 2.646,7 0,06 
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STT Xã/phường 

Tổng diện 

tích tự nhiên 

(ha) 

Đất nông 

nghiệp 

(ha) 

Tổng đàn vật nuôi theo phân chỉ tiêu 2026 

(con) 
Đơn vị 

vật nuôi 

(ĐVN) 

Mật độ 

(ĐVN/ha) 

Trâu Bò Lợn Gia cầm 

15 Mường Phăng 16.634,06 15.083,71 3.188 3.302 8.061 167.522 2.680,4 0,18 

16 Mường Pồn 25.876,47 24.687,88 3.044 2.199 3.313 92.017 1.848,1 0,07 

17 Mường Toong 23.070,14 22.033,95 2.936 725 2.156 27.986 1.268,2 0,06 

18 Mường Tùng 27.893,97 25.936,36 3.175 1.430 6.699 56.076 1.914,6 0,07 

19 Na Sang 36.017,29 32.861,03 5.026 2.277 12.234 74.526 3.128,2 0,10 

20 Na Son 23.072,65 22.169,00 3.416 2.665 5.887 66.559 2.195,1 0,10 

21 Nà Bủng 16.252,98 15.215,46 4.911 955 6.668 29.292 2.270,9 0,15 

22 Nà Hỳ 27.565,35 26.089,67 5.994 1.209 12.879 58.096 3.215,5 0,12 

23 Nà Tấu 18.856,75 18.216,41 3.031 2.352 9.147 110.846 2.388,5 0,13 

24 Nậm Kè 22.470,88 21.468,20 1.669 792 2.873 24.876 951,1 0,04 

25 Nậm Nèn 17.501,40 16.082,94 2.186 852 3.202 34.611 1.168,8 0,07 

26 Núa Ngam 26.479,97 25.236,51 4.172 4.211 12.928 104.340 3.388,8 0,13 

27 Pa Ham 13.584,39 11.488,70 3.709 659 3.276 34.350 1.592,4 0,14 

28 Phình Giàng 22.638,55 21.809,83 3.015 4.151 2.626 45.429 2.058,3 0,09 

29 Pú Nhung 20.994,24 20.602,74 4.252 3.753 10.791 193.083 3.372,1 0,16 

30 Pú Nhi 18.123,32 16.407,72 2.652 1.822 4.190 60.813 1.647,2 0,10 

31 Quài Tở 18.202,87 17.761,88 1.727 2.777 9.765 129.451 2.178,3 0,12 
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STT Xã/phường 

Tổng diện 

tích tự nhiên 

(ha) 

Đất nông 

nghiệp 

(ha) 

Tổng đàn vật nuôi theo phân chỉ tiêu 2026 

(con) 
Đơn vị 

vật nuôi 

(ĐVN) 

Mật độ 

(ĐVN/ha) 

Trâu Bò Lợn Gia cầm 

32 Quảng Lâm 23.325,88 22.789,10 4.038 627 4.714 22.250 1.769,5 0,08 

33 Sáng Nhè 18.688,81 18.088,01 5.573 2.258 10.085 122.660 3.236,9 0,18 

34 Sam Mứn 15.612,32 14.494,27 1.857 2.500 3.405 127.464 1.648,1 0,11 

35 Si Pa Phìn 24.165,86 22.833,17 6.792 2.256 9.632 40.315 3.360,1 0,15 

36 Sín Chải 18.915,32 17.879,97 3.495 1.616 10.562 74.741 2.403,5 0,13 

37 Sín Thầu 51.643,55 50.032,85 2.245 2.039 2.334 32.132 1.348,3 0,03 

38 Sính Phình 17.454,63 16.636,36 4.963 1.815 12.712 81.325 3.072,1 0,18 

39 Thanh An 5.724,57 5.067,11 3.873 1.658 8.613 453.581 3.316,4 0,65 

40 Thanh Nưa 17.699,52 16.750,58 6.649 2.878 16.971 757.513 5.821,7 0,35 

41 Thanh Yên 13.012,52 12.198,16 3.341 2.128 7.890 369.741 2.983,4 0,24 

42 Tìa Dình 16.677,65 15.060,39 1.294 4.819 2.140 37.476 1.616,8 0,11 

43 Tùa Chùa 10.833,82 10.075,61 4.275 1.866 14.183 75.814 2.979,8 0,30 

44 Tủa Thàng 15.093,21 13.521,74 3.134 1.293 6.432 56.339 1.854,2 0,14 

45 Tuần Giáo 10.851,14 10.135,45 1.811 3.458 9.658 118.733 2.304,3 0,23 

46 Xa Dung 21.550,36 20.689,45 1.010 6.780 6.154 48.334 2.272,1 0,11 
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